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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 

 
Số: 05/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 

  
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  
một số nội dung của Bộ luật Lao động  

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 716/UBTVQH13-

CVĐXH ngày 13 tháng 8 năm 2014 về hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của 
Bộ luật Lao động;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

nội dung của Bộ luật Lao động. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người 

lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 
trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, 
thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách 
nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Người lao động; người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động theo quy định tại Điều 2 của Bộ luật 
Lao động. 
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Chương II 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

 
Mục 1 

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
 
Điều 3. Người giao kết hợp đồng lao động  
1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người 

thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp 

tác xã; 
b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;  
c) Chủ hộ gia đình;  
d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động. 
Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao 

động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này không trực tiếp giao kết 
hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết 
hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.  

2. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc 
một trong các trường hợp sau: 

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; 
b) Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự 

đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động; 
c) Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý 

của người dưới 15 tuổi; 
d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp 

giao kết hợp đồng lao động. 
3. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp 
đồng lao động.  

Điều 4. Nội dung hợp đồng lao động 
Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật Lao 

động được quy định như sau: 
1. Tên và địa chỉ của người sử dụng lao động được quy định như sau: 
a) Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình thuê mướn, sử 

dụng lao động theo hợp đồng lao động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh 



 
4 CÔNG BÁO/Số 171 + 172/Ngày 30-01-2015 
  
nghiệp, hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ 
quan, tổ chức; trường hợp là cá nhân thuê mướn sử dụng lao động thì ghi họ và tên 
người sử dụng lao động theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được cấp; 

b) Địa chỉ của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân 
thuê mướn, sử dụng lao động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác 
xã hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan, tổ chức theo 
quy định của pháp luật;  

c) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, địa 
chỉ nơi cư trú, chức danh trong doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình thuê 
mướn, sử dụng lao động của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử 
dụng lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này. 

2. Số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động 
được quy định như sau: 

a) Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp 
của người lao động; 

b) Số giấy phép lao động, ngày tháng năm cấp, nơi cấp giấy phép lao động 
của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam; 

c) Văn bản đồng ý việc giao kết hợp đồng lao động của người đại diện theo 
pháp luật đối với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

d) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh 
nhân dân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi; 

đ) Văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại điện theo pháp luật của 
mình giao kết hợp đồng lao động.  

3. Công việc và địa điểm làm việc được quy định như sau: 
a) Công việc: Công việc mà người lao động phải thực hiện; 
b) Địa điểm làm việc của người lao động: Phạm vi, địa điểm người lao động 

làm công việc đã thỏa thuận; trường hợp người lao động làm việc ở nhiều địa điểm 
khác nhau thì ghi các địa điểm chính người lao động làm việc. 

4. Thời hạn của hợp đồng lao động: Thời gian thực hiện hợp đồng lao động (số tháng 
hoặc số ngày), thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thực hiện hợp đồng lao 
động (đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động theo 
mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định); thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng 
lao động (đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn). 

5. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các 
khoản bổ sung khác được quy định như sau: 
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a) Mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác xác định theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định này; 

b) Hình thức trả lương xác định theo quy định tại Điều 94 của Bộ luật Lao động; 
c) Kỳ hạn trả lương do hai bên xác định theo quy định tại Điều 95 của Bộ luật 

Lao động. 
6. Chế độ nâng ngạch, nâng bậc, nâng lương: Điều kiện, thời gian, thời điểm, 

mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương mà hai bên đã thỏa thuận. 
7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được quy định như sau: 
a) Thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu và 

thời điểm kết thúc của ngày, tuần hoặc ca làm việc; số ngày làm việc trong tuần; 
làm thêm giờ và các điều khoản liên quan khi làm thêm giờ; 

b) Thời gian, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc nghỉ trong giờ làm việc; 
thời gian nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không 
hưởng lương. 

8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: Ghi cụ thể số lượng, chủng 
loại, chất lượng và thời hạn sử dụng của từng loại trang bị bảo hộ lao động theo 
quy định của người sử dụng lao động. 

9. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế được quy định 
như sau: 

a) Tỷ lệ % tính trên tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người 
lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm y tế; 

b) Phương thức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động và của người lao động.  

10. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động 
trong quá trình thực hiện hợp đồng: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
và người lao động trong việc đảm bảo thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ kỹ năng nghề.  

11. Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận. 
Điều 5. Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động 
Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng 

lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp 
kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động 
là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ 
luật Lao động. 
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Điều 6. Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi 
1. Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ 

sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt 
động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn 
hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. 

2. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi 
không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động. 

Điều 7. Thông báo kết quả về việc làm thử 
1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người 

lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 
của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động 
kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt 
yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết 
ngay hợp đồng lao động với người lao động. 

2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời 
gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng 
lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã 
làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải 
giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động. 

 
Mục 2 

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
 
Điều 8. Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác  
Người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác 

so với hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 31 của Bộ luật Lao động được quy 
định như sau: 

1. Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm 
công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:  

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; 
b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
c) Sự cố điện, nước; 
d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. 
2. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp 

trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm 
thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.  


